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I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về chọn lựa nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố đơn giá xây dựng công trình  trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ hợp đồng Số: ......./HĐKSĐC ngày    tháng     năm 2023 được ký kết giữa Công Ty TNHH Sợi Đà Lạt và Công Ty TNHH Nam Miền Trung về việc thực hiện khảo sát địa chất dự án Nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận.
Các căn cứ pháp lý có liên quan;
II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

II.1. Qui trình khảo sát:
- Lập nhiệm vụ khảo sát;

- Lập phương án kỹ thuật khảo sát;

- Lập dự toán và hợp đồng khảo sát;

- Khoan khảo sát địa chất;

+ Khoan xác định sự phân bố của các lớp đất đá theo diện và chiều sâu;

+ Thí nghiệm hiện trường;

+ Nghiệm thu hiện trường;

+ Thí nghiệm trong phòng: Thí nghiệm xác định đặc tính cơ lý của các lớp đất đá, mực nước dưới đất và đánh giá sơ bộ về khả năng ăn mòn của nước; Tổng hợp tài liệu khảo sát;
- Lập hồ sơ báo cáo khảo sát;

- Nghiệm thu kết quả khảo sát;
II.2. Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng:

II.2.1 Tiêu chuẩn khảo sát ngoài hiện trường:

- TCVN 4419: 1987 – Khảo sát cho Xây dựng. Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 9437: 2012 – Khoan thăm dò địa chất công trình;

- TCVN 112:1984 – Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư) và sử dụng tài liệu vào thiết kết công trình;

- TCVN 9351:2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).
- TCVN 2863:2012 Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.
Các tiêu chuẩn quy trình quy phạm khác có liên quan;

II.2.2 Tiêu chuẩn khảo sát công trình dân dụng:
- TCVN 9363:2012 – Khảo sát cho Xây dựng – Khảo sát Địa kỹ thuật cho nhà cao tầng;

- 22 TCN 259 - 2000 - Quy định khoan thăm dò địa chất công trình;

- TCN 82-85 - Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình;

- TCN 160-87 - Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc;

Các tiêu chuẩn quy trình quy phạm khác có liên quan;
II.2.3 Tiêu chuẩn và qui chuẩn thí nghiệm trong phòng:
- TCVN 5747:1993 Đất xây dựng - Phân loại.

- TCVN 4198:1995 Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.
- TCVN 4195:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm.
- TCVN 4196:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4197:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4199:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4200:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4201:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4202:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 8724:2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 9153:2012 Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất.

- TCVN 9351-2012 Tính mô đun biến dạng và sức chịu tải qui ước, áp dụng vời các loại đất rời;

- ASTM D2435 Thí nghiệm nén cố kết (Cv);

- ASTM D2850 Thí nghiệm 3 trục không cố kết, không thoát nước (UU);

- ASTM D4767 Thí nghiệm 3 trục cố kết, không thoát nước (CU);

- TCVN 3994-1985 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu lý hóa của mẫu nước toàn phần;

- TCVN 3994:85 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực;

- TCXD 81:1981 Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hóa học;

- TCVN 11676:2016 Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công.

- TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét.
- Các tiêu chuẩn quy trình quy phạm khác có liên quan.

II.3. Phương pháp khảo sát:
II.3.1. Công tác chuẩn bị.
- Để hoàn thành tốt công tác khảo sát, cần thiết phải chuẩn bị chu đáo về thiết bị, vật tư và nhân lực như:

- Về Thiết bị: Máy khoan các loại, máy bơm nước, ô tô vận chuyển... các thiết bị hiện trường như: bộ thí nghiệm SPT, thiết bị định vị hố khoan. 

- Vật tư: Cần chuẩn bị đầy đủ các vật tư thuộc ngành khoan, cũng như vật tư phục vụ thí nghiệm hiện trường, lấy và vận chuyển mẫu...

- Với công tác thí nghiệm trong phòng cũng cần thiết phải chuẩn bị chu đáo về máy móc và vật tư nhằm đáp ứng được các loại thí nghiệm cũng như tiêu chuẩn yêu cầu.

- Song song với công tác trên là việc chuẩn bị nhân lực. Cần thiết phải có nơi đặt ban chỉ huy hoặc nơi liên hệ công tác, báo cáo tiến độ và công tác định vị hố khoan.

- Công tác chuẩn bị thiết bị, vật tư, nhân lực này sẽ được cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư kiểm tra trước khi tiến hành công tác khảo sát, cũng như trong suốt quá trình thực hiện.

II.3.2. Công tác định vị hố khoan.

- Định vị hố khoan: Căn cứ vào mặt bằng tổng thể dự án Nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận tiến hành công tác định vị tại hiện trường 12 hố khoan (xem phụ lục).

- Hệ tọa độ, độ cao dùng hệ tọa độ quốc gia VN-2000, hệ cao độ Hòn Dấu (Hải Phòng).

- Công tác định vị hố khoan và xác định cao tọa độ thực tế tại hiện trường do chủ đầu tư kết hợp với đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện và bàn giao vị trí cho nhà thầu khảo sát. 
II.3.3. Khoan và lấy mẫu hiện trường.
- Dùng máy khoan XY-1A do Trung Quốc sản xuất và được khoan theo phương pháp khoan xoay, dùng dung dịch sét Bentonite để khoan và trám thành lỗ khoan, đồng thời làm sạch đáy hố khoan ở độ sâu lấy mẫu.

- Để đảm bảo xác định chính xác địa tầng, yêu cầu khoan với hiệp khoan ngắn. Trong quá trình khoan, phải ghi chép nhật ký hố khoan, trong đó ghi đầy đủ các thông tin sau: Vị trí lỗ khoan, thứ tự lớp đất, độ sâu lấy mẫu, tên đất, màu sắc, thành phần và trạng thái đất được quan sát bằng mắt thường, độ sâu kết thúc lỗ khoan và diễn biến quá trình khoan. Quan trắc mực nước tỉnh trong hố khoan tại thời điểm khảo sát.
- Công tác lấy mẫu được thực hiện tại những vị trí có địa tầng thay đổi và tại những vị trí có tính đại diện cho lớp. Phương pháp lấy mẫu được thực hiện như sau:

- Nõn khoan lấy lên được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, sao cho công việc tiến hành mô tả thuận lợi và chính xác nhất.

- Khi khoan đến độ sâu cần lấy mẫu, làm sạch hố khoan, tiến hành lấy mẫu bằng cách ép hoặc đóng ống mẫu vào đáy hố khoan. 

+ Mẫu nguyên dạng: Mẫu được lấy phải giữ nguyên trạng thái tự nhiên, được bọc Parafin, dán nhãn có chữ ký của cán bộ giám sát, xếp theo thứ tự độ sâu, đặt ở nơi râm mát và chụp hình mẫu.

+ Mẫu rời: Mẫu được lấy bằng ống mẫu, ống SPT, ống slam, đặt vào túi nilon, dán nhãn và bảo quản nơi râm mát.
+ Mẫu đá: Mẫu được lấy trong ống khoan, giữ ở trạng thái tự nhiên, đặt vào túi nilon, dán nhãn và bảo quản nơi râm mát.
II.3.4. Thí nghiệm hiện trường:

- Thí nghiệm hiện trường chủ yếu là xuyên tiêu chuẩn SPT. Thiết bị SPT được dùng cho 12 hố khoan và được thể hiện trên trụ hố khoan (xem phụ lục).

- Đặc trưng của thiết bị SPT:

· Ống mẫu SPT:

-Đường kính ngoài: 

51mm

-Đường kính trong: 

35mm

-Chiều dài: 


635mm

· Búa SPT: 

- Trọng lượng:
           63,5kg

- Chiều cao rơi:      

760mm

- Phương pháp thí nghiệm SPT: Theo TCVN 9351:2012
- Khoan tới độ sâu yêu cầu thí nghiệm, rửa sạch đáy hố khoan, đặt ống mẫu SPT vào đúng vị trí cần thí nghiệm.

· 15cm đầu tiên sau khi đóng xuống được gọi là đặt đúng chỗ.

· 30cm cuối cùng sau khi đóng được gọi là đóng thí nghiệm và ghi lại số buá đóng đó chính là giá trị của SPT.

II.3.5. Thí nghiệm trong phòng.

Sau khi mẫu đất được lấy từ hiện trường, công tác thí nghiệm trong phòng các mẫu nguyên dạng, không nguyên dang, mẫu đá được thực hiện trong tại phòng thí nghiệm. Phương pháp thí nghiệm đúng theo qui phạm hiện hành. Thí nghiệm trong phòng được tiến với các mục đích sau:
- Phân loaị đất: Xác định các chỉ tiêu như: độ ẩm, dung trọng, tỷ trọng, thành phần hạt, chảy, dẻo.
- Thí nghiệm nén: Xác định hệ số nén lún a, theo sơ đồ nén nhanh bão hoà không thoát nước.
- Thí nghiệm cắt phẳng: Xác định lực dính kết C và góc ma sát trong (  theo sơ đồ cắt nhanh bão hoà không thoát nước.
- Mẫu cát : Xác định hệ số rỗng lớn nhất (max và  (min , góc nghỉ trạng thái khô (kh và góc nghỉ ở trạng thái ướt  (ư.
- Mẫu nước ăn mòn bê tông.
II.3.6. Đo điện trở suất.
II.3.6.1. Công tác định vị điểm đo điện trở suất.
- Khối lượng điểm đo đã thực hiện tại công trình là 12 điểm đo tại vị trí các vị trí khoan thăm dò địa chất.
- Sơ đồ bố trí điểm đo được thể  hiện như trong mặt bằng tổng vi trí điểm đo (kèm phụ lục).
- Hệ tọa độ, độ cao dùng hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Công tác xác định hố khoan theo phương pháp dùng Thiết bị GPS để xác định hố khoan.

II.3.6.1 Phương pháp thực hiện.
- Để biết được các giá trị điện trở suất của các lớp đất đá tại một vị trí thay đổi theo chiều sâu, phương pháp được áp dụng thông thường là đo sâu điện trở đối xứng. 

- Để đảm bảo cho việc thu được các giá trị thế thứ cấp đủ lớn, đạt độ tin cậy cao thì ngoài việc phải đảm bảo chế độ phát dòng lớn, đủ khả năng kích thích môi trường, không bị ảnh hưởng của các nhiễu tự nhiên lên các điện cực thu thế thì yếu tố thiết bị sử dụng (hệ điện cực)  cũng rất quan trọng khi thi công trong điều kiện môi trường đất đá khô cằn, mức độ tiếp địa kém đối với các điện cực thu thế và phát dòng vào môi trường ngầm.  

- Để hạn chế các yếu tố ảnh hưởng trên, hệ thiết bị điện cực được sử dụng trong trường hợp này là hệ thiết bị Wenner 4 cực đối xứng, luôn có khoảng cách giữa các điện cực thu (MN) bằng 1/3 chiều dài giữa các điện cực phát, đối xứng qua tâm (O) như minh hoạ trong hình dưới đây (AM = MN = NB = a).

- Phụ thuộc vào độ sâu cần khảo sát điện trở suất để thiết kế chiều dài của thiết bị AB, MN.
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- Chiều sâu khảo sát được tính theo công thức  thực nghiệm : HKS = 1/2 MN = a/2.

                                        a                         a                                            a

- Trong đó: A, B là các điện cực phát;



M, N là các điện cực thu;



O là vị trí điểm ghi dữ liệu điện trở suất

- Đo điện trở suất bằng phương pháp đo sâu thăm dò đối xứng.

- Thiết bị đo điện trở suất: sử dụng máy đo Kyoritsu do Nhật sản xuất, phạm vi đo từ 0,1( đến 200 k(.
- Phương pháp đo: đo theo phương pháp Wenner.

- Độ sâu đo: đo theo các độ sâu như sau: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10.0m
- Phương pháp tính điện trở suất: điện trở suất được tính theo công thức

ρ  = 2πaR    (.m ( Ohm.m )

- Trong đó: 


ρ  : Điện trở suất tương ứng với độ sâu đang đo ( (.m )

a  : Khoảng cách giữa các cọc ( Tương ứng với độ sâu đo ) ( m )

R  : Điện trở đọc trên máy (( )
III. KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA DỰ ÁN:
III.1. Khái quát chung công trình:
Dự án: Nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận.
Địa điểm: Khu công nghiệp Du Long, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Sợi Đà Lạt.
Đơn vị tư vấn khảo sát địa chất: Công Ty TNHH Nam Miền Trung - Trung Tâm Thí Nghiệm & Kiểm Định Vật Liệu Xây Dựng Nam Miền Trung - LAS-XD 371.

III.2 Điều kiện tự nhiên.

Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng và phía Đông giáp Biển Đông.

Diện tích tự nhiên 3.358 km2, có 7 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố và 6 huyện. Tp. Phan Rang-Tháp Chàm là thành phố thuộc tỉnh, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh, cách Tp. Hồ Chí Minh 350 km, cách sân bay Cam Ranh 60 km, cách Tp. Nha Trang 105 km và cách Tp. Đà Lạt 110 km, thuận tiện cho việc giao lưu phát triển kinh tế-xã hội.
IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
Công tác khảo sát địa chất dự án Nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận được hoàn thành với nội dung và khối lượng trình bày ở bảng sau:
Bảng 1: Khối lượng khảo sát địa chất tại hiện trường.
	Stt
	Tên hố khoan
	Độ sâu hố khoan
(m)
	Bơm tiếp nước phục vụ khoan (m)
	Định vị hố khoan
	Mẫu thí nghiệm (mẫu)
	TN SPT cấp I-III  (lần)
	Quan trắc mực nước tĩnh trong hố khoan (lần)
	Đo điện trở suất  (lần)
	Mẫu nước ăn mòn bê tông (mẫu)

	1
	BH1
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	1.0

	2
	BH2
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	

	3
	BH3
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	

	4
	BH4
	15.0
	15.0
	1.0
	8.0
	8.0
	1.0
	1.0
	

	5
	BH5
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	

	6
	BH6
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	

	7
	BH7
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	

	8
	BH8
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	

	9
	BH9
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	

	10
	BH10
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	

	11
	BH11
	15.0
	15.0
	1.0
	7.0
	7.0
	1.0
	1.0
	

	12
	BH12
	10.0
	10.0
	1.0
	5.0
	5.0
	1.0
	1.0
	

	Tổng cộng
	12HK
	130.0
	130.0
	12.0
	65.0
	65.0
	12.0
	12.0
	1.0


Bảng 2: Tổng hợp khối lượng khảo sát địa chất đã thực hiện
	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn, độ sâu hố khoan đến 30m
	m
	130.0 

	2
	Bơm tiếp nước phục vụ khoan trên cạn, độ sâu hố khoan đến 30m
	m
	130.0 

	3
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
	lần
	65.0 

	4
	Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý mẫu đất nguyên dạng
Thí nghiệm 7 chỉ tiêu cơ lý mẫu đất không nguyên dạng
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý đá
	mẫu
	65.0 

	5
	Thăm dò địa vật lý bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng, đo điện trở suất của đất ( 12 hố khoan )
	vị trí
	12.0 

	6
	Định vị hố khoan
	vị trí
	12.0 

	7
	Quan trắc mực nước ngầm sau 24h kết thúc hố khoan
 (12 hố khoan)
	lần
	12.0 

	8
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	1.0

	9
	Ô tô vận tải thùng thiết bị đến công trình
	lượt
	1.0 

	10
	Lập báo cáo kết quả khảo sát
	bộ
	1.0 


V. KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KS XÂY DỰNG SAU KHI THÍ NGHIỆM, PHÂN TÍCH:

V.1. Địa chất công trình.

- Trên cơ sở mô tả hiện trường và kết quả phân tích các mẫu xáo động, mẫu nguyên dạng trong phòng thí nghiệm có thể phân chia địa tầng từ trên xuống dưới như sau:

- Trong quá trình xử lý kết quả thí nghiệm, các chỉ tiêu cơ lý về sức chịu tải quy ước (Ro) và mô đun tổng biến dạng được tính theo TCVN 9362-2012 như sau.

+ Sức chịu tải quy ước (Ro), đơn vị: (KG/cm2)

· Ro = m{[A*b + B*h]*( + c*D}

- Trong đó:


- m: Hệ số điều kiện làm việc của đất nền phụ thuộc vào loại đất;

·  m = 0,8: Cát hạt mịn;

·  m = 0,6: Cát hạt bụi;

·  m = 1: Các loại đất khác;

- b và h; Chiều rộng và chiều sâu chôn móng của móng quy ước lấy = 1m.

- A,B và D: Hệ số tra bảng phụ thuộc vào góc ma sát trong (( )

- C: Lực dính kết của lớp đất (T/m2).
- (: Khối lượng thể tích của lớp đất (g/cm3).

+ Mô đun tổng biến dạng (E), đơn vị; (KG/cm2)
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- Trong đó: 

· (: Hệ số rỗng;

· a1-2: Hệ số nén lún cấp 1-2(KG/cm2)

· (: Hệ số phụ thuộc voà biến dạng ngang và được tính theo từng loại đất như sau:

· ( = 0,8: đất cát;

· ( = 0,74: cát pha;

· ( = 0,62: Sét pha;

· ( = 0,4: Sét;

· mk: Hệ số chuyển đổi từ mô đun biến dạng trong phòng theo mô đun biến dạng xác định bằng phương pháp nén tĩnh, đối với những loại đất có độ sệt Is < 0,75 lấy theo bảng sau:

Bảng 3: Phân loại đất

	Loại đất
	Trị số của các hệ số mk khi hệ số rỗng ( bằng

	
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75
	0,85
	0,95
	1,05

	Cát pha
	4,0
	4,0
	3,5
	3,0
	2,0
	-
	-

	Sét pha
	5,0
	5,0
	4,5
	4,0
	3,0
	2,5
	2,0

	Sét
	-
	-
	6,0
	6,0
	5,5
	5,5
	4,5


- Đối với đất rời ta tính E0 dựa vào giá trị xuyên tiêu chuẩn N (TCVN 9351-2012).

- Theo T.P.Tasios, A.G. Anagnostoponlos:

E0 = a + C(N+6)     (kG/cm2)



(1.3)

- Trong đó:

Hệ số 
a = 40 khi N >15;

a = 0 khi N < 15 (với N là giá trị SPT của lớp đất);

C là hệ số phụ thuộc vào loại đất và được xác định theo bảng 1.3

Bảng 4: Giá trị C
	Loại đất
	Đất loại sét
	Cát mịn
	Cát vừa
	Cát to
	Cát lẫn sỏi sạn
	Sỏi sạn lẫn cát

	Hệ số C
	3,0
	3,5
	4,5
	7,0
	10
	12


- Theo TCVN 9362:2012, sức chịu tải quy ước Ro của đất rời được xác định bằng cách tra bảng
Bảng 5: Giá trị Ro
	Stt
	Loại đất
	R0 (kG/cm2)

	1
	Đất hòn lớn
	Đất cuội (dăm) lẫn cát
	6

	
	
	Đất sỏi (sạn) từ những mảnh vụn
	6

	2
	Đá kết tinh
	5

	3
	Đá trầm tích
	3

	4
	Đất cát
	Trạng thái
	Chặt
	Chặt vừa

	
	
	Cát hạt thô, không phụ thuộc độ ẩm
	6
	5

	
	
	Cát hạt thô vừa, không phụ thuộc độ ẩm
	5
	4

	
	
	Cát mịn
	Ít ẩm
	4
	3

	
	
	
	Ẩm và no nước
	3
	2

	
	
	Cát bụi
	Ít ẩm
	3
	2.5

	
	
	
	Ẩm
	2
	1.5

	
	
	
	No nước
	1.5
	1


- Góc ma sát trong được tính theo công thức: φ= [image: image2.png]J12N,
J-



 + a , Trong đó a là hệ số, lấy trong khoảng từ 15 đến 25. Chọn a=15

V.2. Địa tầng.

- Khu vực khảo sát địa chất dự án Nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận có 12 hố khoan BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, BH6, BH7, BH8, BH9, BH10, BH11 và BH12. Dựa vào kết quả thí nghiệm trong phòng, thí nghiệm hiện trường, điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát có địa tầng phân chia từ trên xuống như sau:

Lớp 1: Sét pha sạn sỏi (đất san lấp), xám vàng, màu nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng.
Lớp này gặp ở tất cả 12 hố khoan BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, BH6, BH7, BH8, BH9, BH10, BH11 và BH12, phân bố từ độ sâu 0,0/0,0m đến độ sâu 0,7/1,5m. Bề dày trung bình 1,1m. Thành phần chủ yếu là Sét pha sạn sỏi đất san lấp), xám vàng, màu nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng. Chỉ số SPT từ 10 búa đến 15 búa. Nguồn gốc nhân tạo (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).
Lớp 2: Sét pha, màu xám vàng, xám nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng.
Lớp này gặp ở 10 hố khoan BH3, BH4, BH5, BH6, BH7, BH8, BH9, BH10, BH11 và BH12, phân bố từ độ sâu 0,7/1,5m đến độ sâu 3,0/5,6m. Bề dày trung bình 3,1m. Thành phần chủ yếu là Sét pha, màu xám vàng, xám nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng. Chỉ số SPT thay đổi từ 8 búa đến 30 búa. Nguồn gốc trầm tích. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Lớp 2a: Sét pha sỏi sạn, lẫn nhiều dăm sạn, màu xám vàng, xám trắng, xám nâu, xám xanh, trạng thái nửa cứng đến cứng.
Lớp này gặp ở 5 hố khoan BH1, BH2, BH4, BH11 và BH12, phân bố từ độ sâu 1,3/5,0m đến độ sâu 5,0/8,0m. Bề dày trung bình 2,84m. Thành phần chủ yếu là Sét pha sỏi sạn, lẫn nhiều dăm sạn, màu xám vàng, xám trắng, xám nâu, xám xanh, trạng thái nửa cứng đến cứng. Chỉ số SPT thay đổi từ 32 búa đến >50 búa. Nguồn gốc trầm tích. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Lớp 3: Cát pha sỏi sạn, lẫn nhiều dăm sạn (sản phẩm của đá phong hóa hoàn toàn) màu xám vàng, xám trắng, xám nâu, trạng thái chặt đến rất chặt.
Lớp này gặp ở 08 hố khoan BH1, BH2, BH3, BH4, BH6, BH9, BH10, và BH11, phân bố từ độ sâu 4,0/8,0m đến độ sâu 9,0/10,5m. Bề dày trung bình 4,5m tùy vào từng vị trí hố khoan (Lớp này có những hố khoan ở đáy hố khoan chưa gặp đáy lớp). Thành phần chủ yếu là Cát pha sỏi sạn, lẫn nhiều dăm sạn (sản phẩm của đá phong hóa hoàn toàn) màu xám vàng, xám trắng, xám nâu, trạng thái chặt đến rất chặt. Chỉ số SPT thay đổi từ 38 búa đến >50 búa. Nguồn gốc phong hóa. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Lớp 4: Sét pha lẫn cuội sỏi, màu xám trắng, xám nâu, xanh đen, trạng thái cứng.
Lớp này gặp ở 04 hố khoan BH5, BH7, BH8 và BH12, phân bố từ độ sâu 3,5/6,5m đến độ sâu 5,0/8,5m. Bề dày trung bình 2,5m tùy vào từng vị trí hố khoan. Thành phần chủ yếu là Sét pha lẫn cuội sỏi, màu xám trắng, xám nâu, xanh đen, trạng thái cứng. Chỉ số SPT thay đổi từ 40 búa đến >50 búa. Nguồn gốc trầm tích. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).
Lớp 5: Đá Granite, phong hóa mạnh, nứt nẻ rất mạnh, màu xanh, xám trắng, đá cứng. Chỉ số RQD từ 25% đến 45%, đá xấu.
Lớp này gặp ở 07 hố khoan BH1, BH4, BH5, BH7, BH8, BH11 và BH12, phân bố từ độ sâu 5,0/10,5m đến độ sâu 7,5/12,0m. Bề dày trung bình 2,0m tùy vào từng vị trí hố khoan (Lớp này có những hố khoan ở đáy hố khoan chưa gặp đáy lớp). Thành phần chủ yếu là Đá Granite, phong hóa mạnh, nứt nẻ rất mạnh, màu xanh, xám trắng, đá cứng. Chỉ số RQD từ 25% đến 45%, đá xấu. Nguồn gốc phong hóa. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Lớp 6: Đá Granite, phong hóa vừa, nứt nẻ mạnh, màu xám xanh, xám trắng, đá cứng. Chỉ số RQD từ 55% đến 75%, đá trung bình.
Lớp này gặp ở 04 hố khoan BH4, BH7, BH8, và BH11, phân bố từ độ sâu 7,5/12,0m đến đáy hố khoan độ sâu 10,0/15,0m. Bề dày trung bình 2,6m tùy vào từng vị trí hố khoan (Chưa gặp đáy lớp). Thành phần chủ yếu là Đá Granite, phong hóa vừa, nứt nẻ mạnh, màu xám xanh, xám trắng, đá cứng. Chỉ số RQD từ 55% đến 75%, đá trung bình. Nguồn gốc phun trào. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Bảng 6: Bề dày các lớp trong mỗi hố khoan (m).
	Tên lớp
	Bề dày lớp (m)
	Ghi chú

	
	BH1
	BH2
	BH3
	BH4
	BH5
	BH6
	BH7
	BH8
	BH9
	BH10
	BH11
	BH12
	

	Lớp 1
	1.5
	1.3
	1.2
	1.5
	1.2
	1.4
	1.4
	1.5
	1.2
	0.7
	0.8
	0.7
	Dấu * là đáy hố khoan chưa gặp đáy lớp

	Lớp 2
	-
	-
	4.4
	2.5
	2.3
	3.1
	1.6
	2.0
	4.3
	3.3
	3.2
	4.3
	

	Lớp 2a
	3.5
	4.2
	-
	1.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4.0
	1.5
	

	Lớp 3
	4.0
	4.5*
	4.4*
	5.5
	-
	5.5*
	-
	-
	4.5*
	6.0*
	2.0
	-
	

	Lớp 4
	-
	-
	-
	
	3.0
	-
	2.0
	2.5
	-
	-
	-
	2.0
	

	Lớp 5
	1.0*
	-
	-
	1.5
	3.5*
	-
	2.5
	2.5
	-
	-
	1.5
	1.5*
	

	Lớp 6
	-
	-
	-
	3.0*
	-
	-
	2.5*
	1.5*
	-
	-
	3.5*
	-
	

	Tổng cộng
	10.0
	10.0
	10.0
	15.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	15.0
	10.0
	


V.3. Tính chất cơ lý của đất đá:


Tính chất cơ lý của đất nền được mô tả tại hiện trường, thí nghiệm trong phòng với các mẫu xáo động, mẫu nguyên dạng, mẫu đá, mẫu được lấy lên từ các hố khoan. Theo phương pháp thống kê các kết quả xác định các đặc trưng cơ lý đất nền theo tiêu chuẩn TCVN 9153-2012. Tính mô đun biến dạng E và sức chịu tải qui ước R theo tiêu chuẩn TCVN 9351-2012 chỉ áp dụng vời các loại đất rời.
Bảng 7: Các chỉ tiêu cơ lý đất, đá của các lớp đất trình bày ở sau:

	Tên các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 2a
	Lớp 3
	Lớp 4

	Sỏi sạn: > 2mm
	(
	%
	14.0
	0.0
	18.6
	17.9
	16.0

	Cát: 0,05-2mm
	(
	%
	44.7
	53.8
	41.7
	59.4
	44.8

	Bụi: 0,005-0,05mm
	(
	%
	23.0
	25.3
	22.7
	16.9
	22.2

	Sét: < 0,005mm
	(
	%
	18.3
	21.0
	17.0
	5.8
	17.0

	Độ ẩm
	W
	%
	26.29
	24.34
	19.92
	8.07
	21.08

	Dung trọng tự nhiên
	(w
	g/cm3
	1.76
	1.78
	1.94
	1.93
	1.96

	Dung trọng khô
	(d
	g/cm3
	1.40
	1.44
	1.62
	1.79
	1.62

	Tỉ trọng
	(s
	g/cm3
	2.67
	2.68
	2.68
	2.63
	2.67

	Hệ số rỗng
	(o
	
	0.916
	0.871
	0.653
	0.473
	0.649

	Độ lỗ rỗng
	N
	%
	47.80
	46.42
	39.46
	32.07
	39.32

	Dung trọng lớn nhất
	(max
	g/cm3
	
	
	
	1.99
	

	Dung trọng nhỏ nhất
	(min
	g/cm3
	
	
	
	1.81
	

	Hệ số rỗng lớn nhất
	(max
	-
	
	
	
	0.578
	

	Hệ số rỗng nhỏ nhất
	(min
	-
	
	
	
	0.434
	

	Góc nghỉ khi khô
	(khô
	Độ
	
	
	
	46.59
	

	Góc nghỉ khi ướt
	(ướt
	Độ
	
	
	
	43.29
	

	Độ chặt
	D
	
	
	
	
	0.726
	

	Độ bão hoà
	S
	%
	76.66
	75.22
	81.90
	
	86.85

	Giới hạn chảy
	Wll
	%
	35.20
	34.49
	34.14
	
	35.77

	Giới hạn lăn
	Wpl
	%
	21.91
	21.78
	21.40
	
	22.86

	Chỉ số dẻo
	Is
	%
	13.29
	12.71
	12.74
	
	12.90

	Độ sệt
	B
	-
	0.33
	0.20
	-0.11
	
	-0.14

	Lực dính – cắt phẳng
	C
	KG/cm2
	0.186
	0.204
	0.422
	
	0.419

	Góc ma sát – cắt phẳng 
	(
	Độ
	19.36
	20.13
	26.17
	41.09
	26.52

	Hệ số nén lún cấp 1-2KG/cm2
	a1-2
	cm2/KG
	0.045
	0.040
	0.025
	
	0.025

	Mô đun tổng biến dạng
	E
	KG/cm2
	61.27
	91.98
	204.15
	650.0
	204.72

	Sức chịu tải quy ước
	R0
	KG/cm2
	1.61
	1.79
	3.92
	3.67
	4.00

	Giá trị SPT của lớp
	Min
	Búa
	10
	8
	32
	38
	40

	
	Max
	Búa
	15
	30
	>50
	>50
	>50

	
	Average
	Búa
	12
	19
	>50
	>50
	>50


Bảng 8: Các chỉ tiêu cơ lý của đá trình bày ở bảng sau:
	Tên các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Lớp 5
	Lớp 6

	Độ ẩm bảo hòa
	W
	%
	2.21
	1.42

	Dung trọng tư nhiên
	(w
	g/cm3
	2.45
	2.54

	Dung trọng khô
	(d
	g/cm3
	2.39
	2.52

	Tỉ trọng
	(s
	g/cm3
	2.78
	2.79

	Hệ số rỗng
	(o
	
	0.161
	0.114

	Độ lỗ rỗng
	N
	%
	13.86
	10.24

	Độ hút nước
	S
	%
	1.13
	0.58

	Cường độ kháng nén bảo hòa
	Ptn
	daN/cm2
	617.2
	834.2

	Cường độ kháng nén tự nhiên
	Pbh
	daN/cm2
	791.0
	973.0

	Hệ số hóa mềm
	
	
	0.78
	0.86


V.4. Mực nước tĩnh trong hố khoan.
- Mực nước tĩnh trong hố khoan: Tại thời điểm khảo sát quan trắc mực nước tĩnh trong hố khoan sau 24h kết thúc khoan, mực nước tĩnh trong hố khoan xuất hiện ở những độ sâu khác nhau trong các hố khoan khác nhau. (Thể hiện trên hình trụ hố khoan và mặt cắt địa chất).
Bảng 9:  Bảng thống kê mực nước tĩnh trong các hố khoan
	Tên hố khoan
	Độ sâu xuất hiện mực nước tĩnh (m)

	BH1
	1.5

	BH2
	1.4

	BH3
	1.2

	BH4
	1.5

	BH5
	1.4

	BH6
	1.4

	BH7
	1.7

	BH8
	1.6

	BH9
	1.4

	BH10
	0.8

	BH11
	1.1

	BH12
	1.2


V.5. Kết quả đo điện trở suất.

- Công tác đo điện trở suất của đất đá nhằm xác định những vị trí địa tầng có điện trở suất nhỏ và chiều sâu phân bố của chúng để có cơ sở thiết kế hệ thống nối đất an toàn.

- Khối lượng điểm đo đã thực hiện tại dự án: Nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận là 12 điểm đo. Kết quả được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 10. Kết quả đo điện trở suất
	Độ sâu đo (m)
	Điện trở suất ((a)

	
	DT1
	DT2
	DT3
	DT4
	DT5
	DT6
	DT7
	DT8
	DT9
	DT10
	DT11
	DT12

	1.0
	75.96
	83.00
	62.39
	108.26
	70.56
	55.73
	76.97
	57.81
	56.05
	50.39
	70.18
	145.64

	2.0
	85.33
	86.96
	141.12
	290.53
	168.64
	114.61
	103.42
	99.53
	93.62
	115.61
	217.15
	163.61

	3.0
	153.06
	100.85
	119.51
	211.12
	286.70
	212.43
	153.81
	194.90
	135.72
	134.21
	250.51
	173.42

	4.0
	180.96
	114.76
	97.26
	241.78
	483.55
	133.71
	126.67
	106.31
	112.34
	149.79
	231.22
	189.25

	5.0
	93.62
	102.10
	87.34
	164.62
	589.99
	99.90
	99.90
	188.81
	154.57
	320.44
	257.92
	220.23

	6.0
	120.64
	62.96
	122.52
	121.77
	540.23
	180.20
	165.12
	133.83
	202.44
	297.45
	240.52
	201.31

	7.0
	195.72
	77.41
	106.44
	146.02
	385.28
	103.80
	113.03
	232.23
	208.04
	282.37
	216.39
	269.17

	8.0
	162.36
	122.15
	134.21
	200.06
	240.27
	77.41
	210.11
	350.85
	218.15
	322.70
	240.27
	396.59

	9.0
	88.22
	106.88
	121.01
	168.52
	313.85
	114.23
	279.35
	300.84
	231.28
	285.57
	262.95
	468.79

	10.0
	204.20
	126.29
	142.00
	206.09
	391.44
	150.17
	328.61
	250.07
	244.42
	319.81
	275.83
	426.00


V.6. Kết quả thử nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông.

- Mẫu nước ăn mòn bê tông được thử nghiệm phân tích các chỉ tiêu như sau độ PH, Hàm lượng ion Clo CL-, Hàm lượng muối hòa tan, Hàm lượng ion Sulpat (SO42-), Hàm lượng tạp chất lữu cơ, Hàm lượng cặn không tan, Ván dầu, mở..... Kết quả phân tích được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 11: Kết quả thử nghiệm nước
	Stt
	Chỉ tiêu phân tích
	Đơn vị
	Mẫu 1 
	Kết luận 

	1
	Độ PH
	Độ
	7.82
	Mẫu nước không ăn mòn bê tông

	2
	Hàm lượng ion Clo (CL-) 
	mg/l
	26.17
	

	3
	Hàm lượng Muối hòa tan
	mg/l
	73.62
	

	4
	Hàm lượng ion Sulpat (SO42-)
	mg/l
	23.76
	

	5
	Hàm lượng chất hữu cơ
	mg/l
	2.45
	

	6
	Hàm lượng cặn không tan
	mg/l
	12.94
	

	7
	Ván dầu, mở.....
	mg/l
	Không chứa
	


V.7. Nền móng.
Kết quả công tác khảo sát địa chất tại khu vực xây dựng công trình cho thấy các lớp đất đá tại khu vực dự kiến xây dựng công trình. Tùy theo tải trọng của từng hạng mục công trình mà sử dụng phương án móng và đặt móng vào lớp thích hợp. Tùy tính chất, quy mô của dự án các nhà tư vấn có những biện pháp xử lý và chọn phương án móng tối ưu để thiết kế công trình.
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
VI.1. Kết luận.

VI.1.1. Địa tầng.
Lớp 1: Lớp này gặp ở tất cả 12 hố khoan BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, BH6, BH7, BH8, BH9, BH10, BH11 và BH12, phân bố từ độ sâu 0,0/0,0m đến độ sâu 0,7/1,5m. Bề dày trung bình 1,1m. Thành phần chủ yếu là Sét pha sạn sỏi (đất san lấp), xám vàng, màu nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng. Chỉ số SPT từ 10 búa đến 15 búa. Nguồn gốc nhân tạo (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).
Lớp 2: Lớp này gặp ở 10 hố khoan BH3, BH4, BH5, BH6, BH7, BH8, BH9, BH10, BH11 và BH12, phân bố từ độ sâu 0,7/1,5m đến độ sâu 3,0/5,6m. Bề dày trung bình 3,1m. Thành phần chủ yếu là Sét pha, màu xám vàng, xám nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng. Chỉ số SPT thay đổi từ 8 búa đến 30 búa. Nguồn gốc trầm tích. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Lớp 2a: Lớp này gặp ở 5 hố khoan BH1, BH2, BH4, BH11 và BH12, phân bố từ độ sâu 1,3/5,0m đến độ sâu 5,0/8,0m. Bề dày trung bình 2,84m. Thành phần chủ yếu là Sét pha sỏi sạn, lẫn nhiều dăm sạn, màu xám vàng, xám trắng, xám nâu, xám xanh, trạng thái nửa cứng đến cứng. Chỉ số SPT thay đổi từ 32 búa đến >50 búa. Nguồn gốc trầm tích. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Lớp 3: Lớp này gặp ở 08 hố khoan BH1, BH2, BH3, BH4, BH6, BH9, BH10, và BH11, phân bố từ độ sâu 4,0/8,0m đến độ sâu 9,0/10,5m. Bề dày trung bình 4,5m tùy vào từng vị trí hố khoan (Lớp này có những hố khoan ở đáy hố khoan chưa gặp đáy lớp). Thành phần chủ yếu là Cát pha sỏi sạn, lẫn nhiều dăm sạn (sản phẩm của đá phong hóa hoàn toàn) màu xám vàng, xám trắng, xám nâu, trạng thái chặt đến rất chặt. Chỉ số SPT thay đổi từ 38 búa đến >50 búa. Nguồn gốc phong hóa. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Lớp 4: Lớp này gặp ở 04 hố khoan BH5, BH7, BH8 và BH12, phân bố từ độ sâu 3,5/6,5m đến độ sâu 5,0/8,5m. Bề dày trung bình 2,5m tùy vào từng vị trí hố khoan. Thành phần chủ yếu là Sét pha lẫn cuội sỏi, màu xám trắng, xám nâu, xanh đen, trạng thái cứng. Chỉ số SPT thay đổi từ 40 búa đến >50 búa. Nguồn gốc trầm tích. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Lớp 5: Lớp này gặp ở 07 hố khoan BH1, BH4, BH5, BH7, BH8, BH11 và BH12, phân bố từ độ sâu 5,0/10,5m đến độ sâu 7,5/12,0m. Bề dày trung bình 2,0m tùy vào từng vị trí hố khoan (Lớp này có những hố khoan ở đáy hố khoan chưa gặp đáy lớp). Thành phần chủ yếu là Đá Granite, phong hóa mạnh, nứt nẻ rất mạnh, màu xanh, xám trắng, đá cứng. Chỉ số RQD từ 25% đến 45%, đá xấu. Nguồn gốc phong hóa. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).

Lớp 6: Lớp này gặp ở 04 hố khoan BH4, BH7, BH8, và BH11, phân bố từ độ sâu 7,5/12,0m đến đáy hố khoan độ sâu 10,0/15,0m. Bề dày trung bình 2,6m tùy vào từng vị trí hố khoan (Chưa gặp đáy lớp). Thành phần chủ yếu là Đá Granite, phong hóa vừa, nứt nẻ mạnh, màu xám xanh, xám trắng, đá cứng. Chỉ số RQD từ 55% đến 75%, đá trung bình. Nguồn gốc phun trào. (Chi tiết xem hình trụ hố khoan).
VI.1.2. Địa hình.
- Địa hình khảo sát thuận lợi cho xây dựng.

- Cao độ các hố khoan là cao độ hiện trạng tại thời điểm khảo sát (thể hiện trên hình trụ hố khoan), khi thiết kế đề nghị tư vấn thiết kế so sánh với cao độ hạ tầng xây dựng và quy hoạch được duyệt để có phương án san nền và xử lý mong công trình cho phù hợp.
VI.1.3. Nền móng.
- Tùy theo tải trọng của từng hạng mục công trình mà sử dụng phương án móng và đặt móng vào lớp thích hợp. Tùy tính chất, quy mô của dự án các nhà tư vấn có những biện pháp xử lý và chọn phương án móng tối ưu để thiết kế công trình.

VI.1.4. Thi công.
- Phân cấp đất đá Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức xây dựng.

- TCVN 11676:2016 Công trình xây dựng – Phân cấp đá trong thi công.
- Phân cấp đất đá theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng, trong báo cáo này phân cấp đất đá cho công tác đào thủ công và đào máy như sau:

Bảng 12: Phân cấp đất đá cho công tác đào thủ công và máy
	Tên lớp đất, đá
	Mô tả địa tầng
	Cấp đất
	Cấp đá

	Lớp 1
	Sét pha sạn sỏi (đất san lấp), xám vàng, màu nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng.
	III
	

	Lớp 2
	Sét pha, màu xám vàng, xám nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng.
	II
	

	Lớp 2a
	Sét pha sỏi sạn, lẫn nhiều dăm sạn, màu xám vàng, xám trắng, xám nâu, xám xanh, trạng thái nửa cứng đến cứng.
	III
	

	Lớp 3
	Cát pha sỏi sạn, lẫn nhiều dăm sạn (sản phẩm của đá phong hóa hoàn toàn) màu xám vàng, xám trắng, xám nâu, trạng thái chặt đến rất chặt.
	III
	

	Lớp 4
	Sét pha lẫn cuội sỏi, màu xám trắng, xám nâu, xanh đen, trạng thái cứng.
	III
	

	Lớp 5
	Đá Granite, phong hóa mạnh, nứt nẻ rất mạnh, màu xanh, xám trắng, đá cứng. Chỉ số RQD từ 25% đến 45%, đá xấu.
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	Lớp 6
	Đá Granite, phong hóa vừa, nứt nẻ mạnh, màu xám xanh, xám trắng, đá cứng. Chỉ số RQD từ 55% đến 75%, đá trung bình.
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VI.2. Kiến nghị:

Kết quả khảo sát địa chất dự án Nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận đã đưa ra những đánh giá điều kiện địa chất nền của các hạng mục nằm trong khu vực công trình giúp cho chủ nhiệm công trình có các giải pháp kỹ thuật hợp lý về công trình.

Vì thế, việc tính toán chính thức và giải pháp nền móng xây dựng công trình là quyết định của tư vấn thiết kế. Tuy nhiên, tùy từng hạng mục công trình mà có các giải pháp móng và độ sâu đặt móng phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định công trình.
	Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2023

Người viết báo cáo

Nguyễn Tấn Sơn

Thạc sĩ Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
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	Mặt bằng tổng thể vị trí đo điện trở suất

	- Phụ lục 2:
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	- Phụ lục 3:
	Mặt cắt địa chất công trình
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